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	Giao bài lần 6


I- TRẮC NGHIỆM (25 CÂU).
Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành trên lĩnh vực 

A. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

B. công nghiệp, giao thông vận tải

C. thương nghiệp, giao thông vận tải

D. công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải.

Câu 2: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong nông nghiệp là

A. cướp đất lập đồn điền.

B. phát canh thu tô.

C. đầu tư máy móc vào sản xuất.

D. độc canh cây lúa.

Câu 3: Chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong công nghiệp chú trọng vào ngành

A. công nghiệp chế biến.

B. khai thác mỏ.

C. công nghiệp nhẹ.

D. công nghiệp nặng.

Câu 4: Ý nào sau đây KHÔNG phải là chính sách khai thác lần thứ nhất của Pháp trong giao thông vận tải?

A. đường sắt.

B. đường thủy

C. đường bộ

D. đường hàng không

Câu 5: Người đề ra chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp là

A. Rivie

B. Gacnie

C. Pôn đu me

D. Anbe Xa rô

Câu 6: Tầng lớp xã hội mới xuất hiện sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

A. địa chủ, tư sản, tiểu tư sản.

B. tư sản, tiểu tư sản.

C. tư sản, công nhân.

D. tư sản, công nhân, tiểu tư sản.

Câu 7: Giai cấp xã hội mới ra đời sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

A. tiểu tư sản.

B. công nhân.  

C. tư sản, công nhân

D. tư sản, tiểu tư sản.

Câu 8: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tập trung vào 

A. phát triển kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, tài chính.

B. nông nghiệp, công nghiệp, quân sự.

C. cướp đất lập đồn điền, khai mỏ, thu thuế, giao thông.

D. công nghiệp, thương nghiệp, quân sự.

Câu 9: Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX mang đặc điểm gì?

A. Số lượng ít, sở hữu nhiều ruộng đất

B. Số lượng nhiều, có nhiều ruộng đất.

C. Là tay sai của đế quốc Pháp.

D. Chiếm đa số, ít ruộng đất.

Câu 10: Thành phần trong tầng lớp tiểu tư sản là

A. tiểu thương, tiểu chủ, thân hào, binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

B. tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, công chức, nhà giáo, học sinh, sinh viên ...

C. nhà giáo, học sinh, sinh viên, nhà buôn lớn.

D. viên chức, công chức, phú nông, trung nông.

Câu 11: Thực dân Pháp tiến hành cuộc trình khai thác lần thứ nhất trên đất nước ta khi 

A. Pháp vừa vào xâm lược Việt Nam  

B. đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự

C. triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng

D. Pháp chiếm được 6 tỉnh Nam Kì.

Câu 12: Mục đích thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác lần thứ nhất nhằm

A. phát triển kinh tế Việt Nam

B. khai hóa văn minh cho dân tộc Việt Nam.

C. vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.

D. xây dựng căn cứ quân sự ở Việt Nam.

Câu 13: Ý nào sau đây KHÔNG phản ánh đúng mục đích cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam?

A. Vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công.

B. Là bàn đạp quân sự xâm lược Lào, Campuchia.

C. Làm giàu cho kinh tế chính quốc.

D. Phát triển kinh tế Việt Nam

Câu 14: Pôn đu me đã tiến hành

A. chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam (Đông Dương).

B. cuộc chiến tấn công ra Bắc Kì lần thứ 2

C. kí Hiệp ước Pa tơ nốt với nhà Nguyễn, hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam.

D. cuộc tiến công ra Bắc Kì lần thứ 1. 

Câu 15: Giai cấp nông dân Việt Nam trong cuộc trình khai thác lần thứ nhất có đặc điểm gì?

A. chiếm số lượng đông, bị áp bức, bóc lột nặng nề.

B. chiếm số lượng đông, có nhiều ruộng đất.

C. bị áp bức, bóc lột nặng nề, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ.

D.  bị áp bức, bóc lột nặng nề, có hệ tư tưởng riêng.

Câu 16: Tình cảnh giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX như thế nào?

A. Có cuộc sống đầy đủ, sung túc.

B. Có nhiều ruộng đất, đời sống khá giả

C. Bị bóc lột nặng nề, bần cùng hóa.

D. Không có tư liệu sản xuất, trở thành công nhân.

Câu 17: Vì sao khi tiến hành chương trình khai thác lần thứ nhất Pháp chú trọng đến việc xây dựng hệ thống giao thông vận tải?

A. Phục vụ cho mục đích khai thác và mục đích quân sự.

B. Phát triển cơ sở hạ tầng cho Việt Nam

C. Phục vụ cho việc phát triển kinh tế nước ta.

D. Giúp cho nhân dân ta đi lại thuận lợi.

Câu 18: Tác động tiêu cực mà cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

A. Quan hệ sản xuất TBCN phát triển ở Việt Nam.

B. Quan hệ sản xuất TBCN được du nhập vào Việt Nam.

C. Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

D. Tính chất nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 19: Ý nào sau đây là đặc điểm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

A. khai thác quy mô lớn, toàn diện.

B. tốc độ nhanh, quy mô lớn.

C. khai thác toàn diện.

D. vốn đầu tư khai thác lớn.

Câu 20: Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác lần thứ nhất là nền kinh tế

A. phong kiến phát triển.

B. thuộc địa nửa phong kiến

C. thuộc địa hoàn toàn

D. tư bản chủ nghĩa

Câu 21: Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành trên cơ sở nào?

A. Nền kinh tế thuộc địa phát triển.

B. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

C. Nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.

D. Nền công nghiệp thuộc địa mới hình thành.

Câu 22: Mục tiêu đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX là

A. đòi quyền lợi kinh tế, chính trị.

B. chỉ đòi quyền lợi về kinh tế 

C. chỉ đòi quyền lợi về chính trị

D. đòi quyền tự do, dân chủ.

Câu 23: Tác động tích cực mà cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

A. du nhập quan hệ sản xuất TBCN vào Việt Nam.

B. phát triển nền kinh tế TBCN.

C. góp phần xóa bỏ quan hệ sản xuất phong kiến.

D. thay đổi tính chất nền kinh tế Việt Nam.

Câu 24: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho kinh tế nông nghiệp Việt Nam có chuyển biến như thế nào?

A. Phát triển phương thức sản xuất phong kiến.

B. Phá vỡ thế độc canh cây lúa

C. Phát triển phương thức sản xuất TBCN.

D. Làm cho kinh tế đồn điền phát triển mạnh.

Câu 25: Tác động tích cực của chính sách khai thác nông nghiệp của Pháp ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến ngành kinh tế nông nghiệp hiện nay?

A. Các đồn điền cao su, cafê vẫn ngày càng phát triển mang lại lợi nhuận cao.

B. Pháp đã đưa các giống cây công nghiệp làm cho nông nghiệp Việt Nam phong phú đa dạng. 

C. Các giống cây công nghiệp Pháp đưa vào Việt Nam trước đây đã mang lại giá trị kinh tế cao.

D. Đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cafê đứng thứ 3 trên thế giới.

TỰ LUẬN. 
Câu 1: Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương?

